
STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

1 Trần Thị Kim Liên X 023108382 8/15/2013
 Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

A3-22   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

30 Đạt

2 Trần Thanh Phong X 385653474 7/19/2011
Công an tỉnh Bạc 

Liêu 

A5-03 đường 1:  

158  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, 

Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

27 Đạt

3
Nguyễn Lê Minh 

Hiếu
X 212241780 3/22/2006

Công an tỉnh 

Quảng Ngãi 

A5-17   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 Đạt
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CỔ PHẦN 

QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ 

ĐỨC



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

4
Nguyễn Thị Kim 

Ngân
X 285453153 3/31/2010

Công an tỉnh Bình 

Phước 

A5-17   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 Đạt

5 Hứa Ánh Trinh X 025169879 6/10/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

A5-28   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 Đạt

6 Lê Thị Trúc X 365708861 4/24/2012
Công an tỉnh Sóc 

Trăng 

A5-48 đường 2:  

264A  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, 

Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

30 Đạt

7 Nguyễn Thị Út X 063649033 8/29/2007
Công an tỉnh Hậu 

Giang 

A6-31   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ 

ĐỨC



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

8 Ngô Nhật Khoa X 381362823 8/31/2018
Công an tỉnh Cà 

Mau 

B1-28   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

30 Đạt

9 Huỳnh Văn Nghiêm X 063760230 10/13/2014
Công an tỉnh Hậu 

Giang 

B2-01   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

30 Đạt

10 Nguyễn Hoàng Hết X 212593946 12/12/2016
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi 

B2-11   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 Đạt

11 Trịnh Bảo Khang X 335021941 3/26/2018
Công an tỉnh Trà 

Vinh 

B2-14   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

30 Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ 

ĐỨC



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

12 Nguyễn Văn Chiến X 012037495 1/24/2005
Công an tỉnh Tiền 

Giang

B2-16   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 Đạt

13 Trịnh Văn Truyền X 212704946 2/22/2019
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi 

B2-18   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 Đạt

14 Nguyễn Thị Nghiêm X 08716800038 6/8/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

B3-17   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 Đạt

15 Nguyễn Thanh Nhân X 341165019 7/14/2014
Công an tỉnh 

Đồng Tháp

B3-18   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ 

ĐỨC



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

16 Nguyễn Văn Thỏa X 212696529 10/24/2017
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi

B3-19   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 Đạt

17 Lê Thị Phương Kiều X 025762182 4/26/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

B4-14   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 Đạt

18 Trương Quốc Cảnh X 312215589 11/10/2014
Công an tỉnh Tiền 

Giang

B4-14   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 Đạt

19 Nguyễn Văn Nhị X 022739049 6/19/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

B4-18 + B5-22   

Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 

141 Quốc lộ 1A, 

Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

29 Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ 

ĐỨC



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

20 Phan Văn Hiếu X 385349244 8/15/2011
Công an tỉnh Bạc 

Liêu 

B4-22 đường 1:  

165  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, 

Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

30 Đạt

21 Trần Văn Bình X 024274609 11/22/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

B4-25   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

30 Đạt

22 Lý Hoàng Huynh X 385119691 3/18/2016
Công an tỉnh Bạc 

Liêu 

B4-28   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 Đạt

23 Phạm Văn Khánh X 366297463 11/10/2016
Công an tỉnh Sóc 

Trăng 

B4-32   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ 

ĐỨC



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

24 Mai Thị Kiều Tiên X 342061224 2/22/2018
Công an tỉnh 

Đồng Tháp  

B4-34   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 Đạt

25 Quách Thị Điệp X 334919108 7/3/2013
Công an tỉnh Trà 

Vinh 

B4-34   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 Đạt

26 Lê Thị Thuận X 058187000102 8/31/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

B5-01   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

25 Đạt

27 Nguyễn Văn Thảo X 092079001541 8/16/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

B5-19 đường 1:  88  

Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 

141 Quốc lộ 1A, 

Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

24 Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ 

ĐỨC



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

28
Nguyễn Thị Thanh 

Loan
X 300956655 7/18/2012

Công an tỉnh 

Long An 

B5-27   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

26 Đạt

29 Võ Văn Hoàng Anh X 341304035 10/6/2017
Công an tỉnh 

Đồng Tháp  

B6-01   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

24 Đạt

30 Nguyễn Thanh Vũ X 352289581 3/27/2015
Công an tỉnh An 

Giang 

B6-06 đường 1:  24  

Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 

141 Quốc lộ 1A, 

Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

25 Đạt

31 Nguyễn Văn Giàu X 385584670 5/7/2013
Công an tỉnh Bạc 

Liêu 

B6-06 đường 1:  48  

Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 

141 Quốc lộ 1A, 

Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

26 Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ 

ĐỨC



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

32 Đặng Thị Thùy X 365521167 10/14/2014
Công an tỉnh Sóc 

Trăng 

B6-06 đường 1:  

144  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, 

Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

28 Đạt

33 Nguyễn Văn Trong X 385230089 2/10/2017
Công an tỉnh Bạc 

Liêu 

B6-06 đường 1:  

250  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, 

Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

28 Đạt

34 Huỳnh Văn Vẹn X 365199245 7/13/2016
Công an tỉnh Sóc 

Trăng 

B6-06 đường 1:  

251  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, 

Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

27 Đạt

35 Võ Hoàng Việt X 363674289 11/29/2018
Công an tỉnh Hậu 

Giang 

B6-30   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

25 Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ 

ĐỨC



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

36
Cao Văn Phương 

Cương
X 365868867 5/20/2014

Công an tỉnh Sóc 

Trăng 

B6-34   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 Đạt

37 Võ Trí Đức X 022277028 8/21/2008
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

B7-01   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

26 Đạt

38 Trương Thị Thu Ba X 366115629 6/8/2015
Công an tỉnh Sóc 

Trăng 

B7-10 đường 1:  96  

Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 

141 Quốc lộ 1A, 

Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

28 Đạt

39 Phạm Thị Kim Tuyến X 351978802 4/5/2006
Công an tỉnh An 

Giang 

B8-10 đường 1:  

171  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, 

Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

27 Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ 

ĐỨC



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

40 Võ Thị Thanh Thúy X 025250800 4/7/2010
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

B8-28   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 Đạt

41 Nguyễn Thị Nghi X 385114919 1/19/2015
Công an tỉnh Bạc 

Liêu 

B8-28   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 Đạt

42 Lê Nhựt Tài X 312060661 9/22/2017
Công an tỉnh Tiền 

Giang 

C1-02   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

26 Đạt

43 Phan Văn Hiếu X 385349244 8/15/2011
Công an tỉnh Bạc 

Liêu 

C1-07   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ 

ĐỨC



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

44 Nguyễn Thị Ngọc X 172701399 8/29/2006
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

C1-08   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 Đạt

45 Trần Thị Niệm X 385816358 10/13/2016
Công an tỉnh Bạc 

Liêu

C1-20 đường 1:  

185  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, 

Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

26 Đạt

46 Bùi Chí Tâm X 331414457 7/2/2015
Công an tỉnh Vĩnh 

Long

C1-22   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

24 Đạt

47 Trương Thị Nhung X 023744673 10/6/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

C1-28 UB-27,28  

Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 

141 Quốc lộ 1A, 

Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

26 Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ 

ĐỨC



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

48 Lê Hữu Thắng X 079201000922 4/16/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

C1-29 đường 2:  

044A  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, 

Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

24 Đạt

49 Trần Hoàng Huynh X 385556099 2/16/2009
Công an tỉnh Bạc 

Liêu

C1-34   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 Đạt

50 Nguyễn Thành Tấn X 023318406 9/19/2008
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

C2-03   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

26 Đạt

51 Nguyễn Quốc Hội X 370754261 11/23/2017
Công an tỉnh Kiên 

Giang 

C2-19   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

24 Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ 

ĐỨC



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

52
Trương Thị Mộng 

Nhàn
X 023116451 9/14/2015

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

C2-34   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

30 Đạt

53 Vương Minh Quân X 022976561 4/28/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

C2-34 đường 2:  

187A  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, 

Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

30 Đạt

54 Phan Thành Tựu X 365305746 4/2/2013
Công an tỉnh Sóc 

Trăng 

C2-35 đường 2:  

107A  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, 

Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

30 Đạt

55 Nguyễn Văn Là X 352344497 9/7/2011
Công an tỉnh An 

Giang 

C2-40 đường 2:  

119A  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, 

Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

30 Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ 

ĐỨC



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

56 Lê Thị Diệu Hiền X 024968854 1/16/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

C3-01   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 Đạt

57
Nguyễn Hồng Thu 

Vân
X 023907854 5/29/2014

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

C3-02   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 Đạt

58 Nguyễn Thị Hằng X 311947060 9/23/2002
Công an tỉnh Tiền 

Giang 

C3-08 đường 1:  

188  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, 

Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

29 Đạt

59 Huỳnh Thị A X 079149000280 5/16/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

C4-01   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

30 Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ 

ĐỨC



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

60 Phạm Thị Thanh Mai X 022762935 1/14/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

C4-02   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

30 Đạt

61 Phạm Thanh Ngoan X 385552844 1/5/2017
Công an tỉnh Bạc 

Liêu 

C4-03 đường 1:  

200  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, 

Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

30 Đạt

62 Đặng Tấn Tài X 365160312 7/27/2017
Công an tỉnh Sóc 

Trăng 

C4-05   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 Đạt

63 Nguyễn Văn Long X 365708814 12/2/2015
Công an tỉnh Sóc 

Trăng 

C4-06   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ 

ĐỨC



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

64 Vũ Thị Hồng X 021060310 11/12/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

C4-10   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

30 Đạt

65 Trương Diễm Thảo X 311934463 6/1/2018
Công an tỉnh Tiền 

Giang 

C4-10   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

30 Đạt

66 Lê Thị Kim Ngân X 089187002293 8/15/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

C4-24   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 Đạt

67 Trương Thành Nhân X 079087005038 12/13/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

C4-25   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ 

ĐỨC



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

68
Nguyễn Phương 

Dung
X 022073212 8/11/2004

Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

C4-27   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 Đạt

69 Võ Văn Khá X 385661212 10/21/2011
Công an tỉnh Bạc 

Liêu 

C4-27 đường 2:  

112A  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, 

Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

29 Đạt

70 Trần Thị Thu Thảo X 312057208 4/5/2005
Công an tỉnh Tiền 

Giang 

C4-40   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

30 Đạt

71 Phan Bích Nhẩn X 365872988 2/23/2008
Công an tỉnh Sóc 

Trăng 

C4-40 đường 2:  

050A  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, 

Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

29 Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ 

ĐỨC



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

72 Phạm Hiếu Hảo X 079078008072 8/24/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

C5-09   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 Đạt

73 Nguyễn Thanh Tâm X 260175477 10/10/1998
Công an tỉnh Bình 

Thuận 

C5-10   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

30 Đạt

74 Ngô Văn Thế Dinh X 352616250 2/18/2014
Công an tỉnh An 

Giang 

C5-21   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 Đạt

75 Trần Chí Vĩnh X 385842332 7/24/2017
Công an tỉnh Bạc 

Liêu 

C5-26   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ 

ĐỨC



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

76 Huỳnh Văn Học X 334392005 11/5/2018
Công an tỉnh Trà 

Vinh 

C5-28 đường 2:  

184A  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, 

Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

30 Đạt

77 Mai Thị Huỳnh Như X 334558594 10/17/2014
Công an tỉnh Trà 

Vinh 

C5-30 đường 2:  

117A  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, 

Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

29 Đạt

78 Ngô Văn Chậm X 385671256 11/25/2014
Công an tỉnh Bạc 

Liêu 

C6-05   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 Đạt

79 Phạm Văn Rớt X 311558802 5/30/2014
Công an tỉnh Tiền 

Giang 

C6-07   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

27 Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ 

ĐỨC



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

80 Trần Văn Lân X 362301984 3/19/2007
Công an thành 

phố Cần Thơ 

C6-10   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

26 Đạt

81 Phạm Hồng Kha X 351543419 9/2/2014
Công an tỉnh Tiền 

Giang 

C6-19 đường 1:  26  

Chợ đầu mối nông 

sản Thủ Đức, số 

141 Quốc lộ 1A, 

Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

24 Đạt

82 Nguyễn Văn Dứt X 321392775 11/10/2017
Công an tỉnh Bạc 

Liêu 

C6-22   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 Đạt

83 Phạm Quang Liêm X 331414607 8/23/2000
Công an tỉnh Vĩnh 

Long 

C6-23   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

25 Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ 

ĐỨC



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

84 Võ Văn Phần X 341373010 9/20/2011
Công an tỉnh 

Đồng Tháp  

C6-24   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 Đạt

85 Trần Thị Suy X 385157013 10/25/2017
Công an tỉnh Bạc 

Liêu 

C6-30 đường 2:  

131A  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, 

Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

29 Đạt

86 Nguyễn Văn Thái X 331215759 11/12/2013
Công an tỉnh Vĩnh 

Long 

C6-36   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

27 Đạt

87
Nguyễn Thị Ngọc 

Nga
X 331473742 7/4/2003

Công an tỉnh Vĩnh 

Long 

C6-36   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ 

ĐỨC



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

88 Lê Thị Cẩm Thu X 079171003941 12/28/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

C6-39   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 Đạt

89 Lê Thị Cẩm Vân X 024942489 6/18/2008
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

C6-39 UD-21  Chợ 

đầu mối nông sản 

Thủ Đức, số 141 

Quốc lộ 1A, 

Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

27 Đạt

90 Ngô Đức Trung X 311848826 3/19/2010
Công an tỉnh Tiền 

Giang 

D10-01   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

28 Đạt

91 Nguyễn Hoàng Giang X 272252619 4/10/2014
Công an tỉnh 

Đồng Nai 

D10-01   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

24 Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ 

ĐỨC



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

92 Nguyễn Văn Nhân X 365698785 2/5/2007
Công an tỉnh Sóc 

Trăng 

D10-08 đường 1:  

182  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, 

Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

28 Đạt

93 Lê Thị Anh Trang X 331672821 6/20/2007
Công an tỉnh Vĩnh 

Long 

D5-16   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 Đạt

94
Trần Thị Thanh 

Hường
X 079197003130 3/27/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

F1-24   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 Đạt

95 Nghiêm Sỹ Hàm Tân X 0790750007373 3/1/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

F2-06 đường 2:  

083B  Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, 

Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

28 Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ 

ĐỨC



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

96 Phạm Văn Tìm X 290605849 5/4/2010
Công an tỉnh Tây 

Ninh 

F2-20   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 Đạt

97 Nguyễn Chí Kết X 385426346 4/4/2012
Công an tỉnh Bạc 

Liêu 

G-09   Chợ đầu mối 

nông sản Thủ Đức, 

số 141 Quốc lộ 1A, 

Phường Tam Bình, 

Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

28 Đạt

98 Nguyễn Minh Tiến X 251018225 11/26/2016
Công an tỉnh Lâm 

Đồng 

H1-20   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 Đạt

99 Đặng Thị Hà X 025089601 3/18/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 

L1-01   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ 

ĐỨC



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

100 Nguyễn Văn Vân X 051081080045 5/6/2013
Công an tỉnh Tiền 

Giang 

H1-20   Chợ đầu 

mối nông sản Thủ 

Đức, số 141 Quốc 

lộ 1A, Phường Tam 

Bình, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

29 Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

QL&KD 

CHỢ NÔNG 

SẢN THỦ 

ĐỨC

Bùi Thị Hồng Vân

CHUYÊN VIÊN CHẤM THI

KT. TRƯỞNG PHÕNG

PHÓ TRƯỞNG PHÕNG






















































